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Trận Đại Hồng Thủy 2370 TCNA-đam 4026 đến 3096 TCN - 930 tuổi

Sết 3896 đến 2984 TCN - 912 tuổi130 tuổi

Ê-nót 3791 đến 2886 TCN - 905 tuổi105 tuổi

Kê-nan 3701 đến 2791 TCN - 910 tuổi90 tuổi

Ma-ha-la-ên 3631 đến 2736 TCN - 895 tuổi70 tuổi

Gia-rết 3566 đến 2604 TCN - 962 tuổi65 tuổi

Hê-nóc 3404 đến 3039 TCN - 365 tuổi162 tuổi

Mê-tu-sê-la 3339 đến 2370 TCN - 969 tuổi65 tuổi

Lê-méc 3152 đến 2377 TCN - 775 tuổi187 tuổi

Nô-ê 2970 đến 2020 TCN - 950 tuổi182 tuổi

Sem 2468 đến 1868 TCN - 600 tuổi502 tuổi

A-bác-sát 2368 đến 1930 TCN - 438 tuổi100 tuổi

Sê-lách 2333 đến 1900 TCN - 433 tuổi35 tuổi

Ê-be 2303 đến 1839 TCN - 464 tuổi30 tuổi

Bê-léc 2269 đến 2030 TCN - 239 tuổi34 tuổi

Rê-hu 2239 đến 2000 TCN - 239 tuổi30 tuổi

Sê-rúc 2207 đến 1977 TCN - 230 tuổi32 tuổi

Na-cô 2177 đến 2029 TCN - 148 tuổi30 tuổi

Tha-rê 2148 đến 1943 TCN - 205 tuổi29 tuổi

Áp-ra-ham 2018 đến 1843 TCN - 175 tuổi130 tuổi

Y-sác 1918 đến 1738 TCN - 180 tuổi100 tuổi

Gia-cốp 1858 đến 1711 TCN - 147 tuổi60 tuổi

Giô-sép 1767 đến 1657 TCN - 110 tuổi91 tuổi

Môi-se 1593 đến 1473 TCN - 120 tuổi

Y-sơ-ra-ên chia làm hai nước 997 TCN

Ra khỏi xứ Ai-Cập vào ngày 14 tháng Ni-san năm 1513 TCN

Cuối thời kỳ của các dân ngoại (Lu-ca 21:24), Vương quốc của Đức Chúa Trời bắt đầu cai trị trên trời 1914

Sự phá hủy thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 CN bởi La Mã dưới thời Titus

Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, dân chúng bị lưu đày sang Ba-by-lôn 607 TCN, 390 năm sau khi Y-sơ-ra-ên chia làm hai nước (Ê-xê-chi-ên 4:5)

Sự hủy diệt Sa-ma-ri 740 TCN bởi người Assyria

tường thành Giê-ru-sa-lem xây lại 455 TCN
xây lại đền thờ 515 TCN

Leningrad Codex được viết ở Cairo năm 1008 CN

Năm 1516, Desiderius Erasmus xuất bản phần tân ước của kinh thánh trong tiếng Hy lạp ở Rotterdam.
Bản dịch Kinh thánh Luther vào tháng 9 năm 1522

Bản dịch Kinh thánh tiếng Anh của Tyndale 1536

Chúa Giê-su bắt đầu rao truyền 29 CN (Lu-ca 3:1, 21)

giữa tuần “hy sinh để chấm dứt” Đa-ni-ên 9:27 Cọt-nây làm báp-têm vào cuối 70 tuần lễ (Đa-ni-ên 9:24) vào năm 36 CN.

Kết thúc thời kỳ tiền Colombia ở châu Mỹ 1492

Tuyên ngôn độc lập của 13 thuộc địa ở Mỹ 1776

Số đầu tiên của tạp chí “Tháp Canh Si-ôn và sứ giả loan báo sự hiện diện của Đấng Ki-tô” được xuất bản năm 1879
Các Học viên Kinh Thánh lấy tên mới – Nhân Chứng Giê-hô-va (Ê-sai 43:10, 12) ở Columbus, Ohio, 1931

Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Tháp Canh bắt đầu vào thứ Hai 1. 2. 1943
“Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới” ra mắt tại Manchester, Anh quốc vào ngày 18. 6. 1960, khôi phục lại danh Giê-hô-va trong nhiều phần của Kinh Thánh

Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới hiệu đính được ra mắt tại cuộc họp thường niên năm 2013, được tối ưu hóa để sử dụng kỹ thuật số và trực tuyến

2023 là năm nóng nhất trong lịch sử loài người và trong 125.000 năm qua, dòng TG này đã tạo ra 

Công đồng Nicaea đầu tiên

Hijrah - Mecca đến Medina 16. 7. 622

1553 TCN Môi-se phải trốn khỏi Ai Cập – Xuất Ai Cập 2:15, Công vụ 7:23

1513 TCN Ai Cập hứng chịu 10 tai vạ

Giô-sép bị bán làm nô lệ ở tuổi 17 – Sáng thế ký 37:2

400 năm bị hà hiếp (Công vụ 7:6) – Ích-ma-ên 1913 TCN

Tischendorf phát hiện ra Codex Sinaiticus năm 1844

Sự hủy diệt Ba-by-lôn Lớn (Khải Huyền 17:3, 15-18; 18:9, 10)

Cuộc tấn công của Gót ở xứ Ma-gót (Êxê 38:1, 2, 9-12, 18-23)
Cư dân trên đất sẽ bị phán xét, phân biệt chiên và dê (Ma-thi-ơ 25:31-33)

Những tín đồ được xức dầu còn sót lại sẽ được thu nhóm về trời (Ma-thi-ơ 24:31; 1 Cô-rinh-tô 15:50-53; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17)

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn (Khải huyền 16:14, 16; Ê-sai 13:9; 2 Phi-e-rơ 3:12)

Một đám đông sống sót sau Ha-ma-ghê-đôn (Khải huyền 7:9, 14; Thi thiên 37:9-11)

Vulgate được hoàn thành bởi Jerome (bản dịch kinh thánh bằng tiếng Latin) c. 405 CN Kinh thánh Gutenberg in năm 1455

Kinh thánh King James 1611
Lịch Gregory 1582

Phiến đá Rosetta 196 TCN

Tấm bia Mesha (đá Moabite) c. 840 TCN

Chữ Lachish c. 590 TCN
Phù điêu Lachish c. 681 TCN

Đại học Al-Azhar được thành lập tại Cairo

Ốt-ni-ên

Ê-hút

Sam-ga

Ba-rác

Ghi-đê-ôn

Thô-la

Giai-rơ

Giép-thê

Díp-xan

Ê-lôn

Áp-đôn

Sam-sôn

Sau-lơ 1117-1077 (40 năm)
Đa-vít 1077-1037 (40 năm)

Sa-lô-môn 1037-997 (40 năm)
Rê-hô-bô-am 997-980 (17 năm), làm vua lúc 41 tuổi
A-bi-gia (A-bi-giam) 980-978 (3 năm)

A-sa 978-937 (41 năm)
Giê-hô-sa-phát 937-913 (25 năm), làm vua lúc 35 tuổi
Giê-hô-ram 913-906 (8 năm), làm vua lúc 31 tuổi
A-cha-xia 906-905 (1 năm), làm vua lúc 22 tuổi
Nữ hoàng A-tha-li 905-898 (6 năm)

Giê-hô-ách 898-858 (40 năm), làm vua lúc 7 tuổi
A-ma-xia 858-829 (29 năm), làm vua lúc 25 tuổi

U-xi-a (A-xa-ria) 829-777 (52 năm), làm vua lúc 16 tuổi
Giô-tham 777-762 (16 năm), làm vua lúc 25 tuổi

A-cha-xia 762-746 (16 năm), làm vua lúc 20 tuổi
Ê-xê-chia 746-716 (29 năm), làm vua lúc 25 tuổi

Ma-na-se 716-661 (55 năm), làm vua lúc 12 tuổi
A-môn 661-659 (2 năm), làm vua lúc 22 tuổi

Giô-si-a 659-628 (31 năm), làm vua lúc 8 tuổi
Giê-hô-a-cha 628-628 (3 tháng), làm vua lúc 23 tuổi

Giê-hô-gia-kim 628-618 (11 năm), làm vua lúc 25 tuổi
Giê-hô-gia-kin 618-617 (3 tháng 10 ngày), làm vua lúc 18 tuổi

Xê-đê-kia 617-607 (11 năm), làm vua lúc 21 tuổi

Giê-rô-bô-am 997-976 (22 năm)
Na-đáp 976-975 (2 năm)

Ba-ê-sa 975-952 (24 năm)
Ê-lát 952-951 (2 năm)

Xim-ri 951-951 (7 ngày)
Ôm-ri và Típ-ni 951-947 (4 năm)

Ôm-ri (một mình) 947-940 (8 năm)
A-háp 940-920 (22 năm)
A-cha-xia 920-917 (2 năm)

Giê-hô-ram 917-905 (12 năm)
Giê-hu 905-876 (28 năm)

Giê-hô-a-cha 876-862 (14 năm)
Giê-hô-a-cha và Giê-hô-ách 862-859 (3 năm)

Giê-hô-ách (một mình) 859-844 (16 năm)
Giê-rô-bô-am II 844-803 (41 năm)

Xa-cha-ri 803-791 (6 tháng)
Sa-lum 791-791 (1 tháng)

Mê-na-hem 791-780 (10 năm)
Phê-ca-hia 780-778 (2 năm)

Phê-ca-hia 778-758 (20 năm)
Hô-sê 758-740 (9 năm)

Sa-mu-ên

Ê-li-gia

Ê-li-sê

Giô-na

A-mốt

Giô-ên

Ô-sê

Ê-sai

Mi-chê

Xô-phô-ni

Na-hum

Giê-rê-mi

Ê-xê-chi-ên

Ha-gai Ma-la-chi
Ha-ba-cúc

Đa-ni-ên Xa-cha-ri

Áp-đia

Ru-tơ

Ê-xơ-ra

Nê-hê-mi
Ê-xơ-tê

Gióp

Ê-xơ-ra

Nê-hê-mi

Đức Phật – Siddhartha Gautama c.563-c.483 TCN
Đức Phật thay thế c. 480-400 TCN

Khổng Tử c.551-c.479 TCN

Giê-hô-gia-đa

Xô-rô-ba-bên (Lu-ca 3:27)

Herodotus c. 484 – c. 425 TCN, viết Lịch sử

Platon c. 427 – c. 348 TCN

Aristoteles 384 – 322 TCN
Socrates c. 470 – c. 399 TCN

Ptolemaeus c 100 – c. 170 CN

Pythagoras c. 570 – c. 495 TCN

Josephus c. 37 – c. 100 CN

Cicero 106–43 TCN

Nicolaus Copernicus

Galileo Galilei

Isaac Newton

A-dục vương (khoảng 304-232 TCN) quảng bá Phật giáo

Manetho viết Aegyptiaca

Thành Cát Tư HãnDionysius Exiguus, nhà phát minh của Anno Domini

Al-Khwarizmi viết Al-Jabr (Đại số)
Ibn Sina hoặc Avicenna

Al-GhazaliBản Bảy Mươi LXX được dịch

Cuộn giấy Biển Chết được viết

Codex Sinaiticus được viết

Codex Vaticanus được viết

Tháp Babel được xây dựng

Gilgamesh và Aga 𒇽𒆥𒄄𒀀𒀝𒂵

Sử thi Gilgamesh (Sîn-lēqi-unninni)

Giấy cói Oxyrhynchus

Thư viện Rylands Giấy cói P52

Nhà Hạ ở Trung Quốc c. 2070 – c. 1600 TCN

Ur III dynasty 𒋀𒀕𒆠

Hammurabi 𒄩𒄠𒈬𒊏𒁉

Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng 1513 đến 1473 TCN - 40 năm
Thời gian của Quan xét1473 đến 1117 TCN – 356 năm

Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng 1513 đến 1473 TCN - 40 năm
Thời gian của Quan xét 1473 đến 1117 TCN – 356 năm

479 năm mới xây dựng đền – 1 Các vua 6:1Ni-san 1513 TCN đến Xi-u 1034 TCN

69 tuần cho đến lúc Đấng Mê-si – Đa-ni-ên 9:25 Chúa Giê-su làm báp-têm vào mùa thu năm 29 CN

3,5 năm Chúa Giê su làm thánh chức trên đất, bị xử tử vào ngày 14 Ni-san năm 33 CN.
Chúa Giê-su sinh năm 2 TCN

lưu đày 70 năm Dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày tại Ba-by-lon (607 - 537 TCN) (Giê-rê-mi 25:11)
Bảy kỳ , “các kỳ dân ngoại” (Đa-ni-ên 4:16) – 2520 năm đến khi Nước Trời cai trị (thành lập) năm 1914 CN (Đa-ni-ên 4:23) Khải huyền 12:9

Thế chiến thứ nhất – 1914–1918
Thế chiến thứ hai – 1939–1945

Chiến tranh 30 năm ở châu Âu 1618-1648

Môi-se1593 đến 1473 TCN – 120 tuổi

Giô-suê110 tuổi
Ca-léphơn 85 tuổi

Chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô, c. 47-48 CN với Ba-na-ba và Giăng Mác
Vấn đề cắt bao quy đầu tại Antioch, hội nghị ở Jerusalem c. 49 CN
Chuyến hành trình truyền giáo thứ hai của Phao-lô c. 49-52 CN với Si-la (Silvanus)
Chuyến hành trình truyền giáo thứ ba của Phao-lô c. 52-56 CN
Phao-lô bị giam ở Sê-sa-rê c. 56-58 CN
Phao-lô bị tù lần đầu ở Rô-ma c. 59-61 CN
Phao-lô bị tù lần thứ hai ở Rô-ma c. 65 CN, 2 Ti-mô-thê được viết, Phao-lô bị xử tử

Chiến tranh 30 năm ở châu Âu 1618-1648

Covid-19

Thế chiến thứ nhất – 1914–1918
Thế chiến thứ hai – 1939–1945

Tình hình địa chính trị “Chiến tranh Lạnh” 1945-1991

Giăng viết “Khải huyền” khi bị lưu đày ở Bát-mô vào năm 96-98 CN

Mohammed c. 570-632 CN

Ba Tư Cyrus Đại Đế, Cambyses II, Darius I 490 TCN, Xerxes I 480 TCN (chồng của Ê-xơ-tê, Đa-ni-ên 11:2)
Vua phương Bắc Seleukos I Nicator (v5) Syria đến Antiochus III (v10) và Seleukos IV (v18, 19) xuống Octavian (v20) và Tiberius (v21-24)

BắcĐức với Hoàng đế William I 1871 (v28), 1914 (v29), 1935 (v30b), 1939 (v31a)
Liên Xô 1945-1991 (Đa-ni-ên 11:32-39, 40b, 41)

Nga kể từ năm 2017 (w20 tháng 5)

Vua phương Nam Ptolemy I, II, III, IV (v11, 12), V (v15, 16) tới Trận Actium 31 TCN Vua phương NamĐế quốc Anh 1870, Cường quốc Thế giới Anh-Mỹ từ 1914

Ngày cuối cùngSự hiện diện của Đấng Ki tô, Sự kết thúc của hệ thống mọi sự (Ma-thi-ơ 24:3), ngày sau cùng (2 Ti-mô-thê 3:1)

Vua Suryavarman II xây dựng Angkor Wat 1113-1150

Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng 1163-1260

Ba-by-lôn 
Mê-đi Ba Tư Đa-ni-ên 2:32, 39; 7:5

Hy Lạp Đa-ni-ên 2:32, 39; 7:6
La Mã Đa-ni-ên 2:33, 40; 7:7 Anh-MỹAnh - Mỹ tượng trưng cho bàn chân bằng sắt trộn với đất sét theo lời tiên tri sách Đa-ni-ên 2:33, 41-43

400 năm bị hà hiếp Công vụ 7:6

Nhà Thanh1636-1912
Nhà Minh ở Trung Quốc1368-1644

Nhà Nguyên1271-1368
Nam Tống1127-1279

Bắc Tống960-1127

Tây Hạ1038-1227

Nhà Thươngc. 1600-1046 TCN
Tây Chu c. 1046-771 TCN

Đông Chu 770-256 TCN

Nhà Tần 221-207 TCN
Tây Hán207 TCN – 9 CN Đông Hán 25-220 CN

TQ Tam Quốc 220-280 CN
Trung Quốc Ngũ Hồ thập lục quốc 304-439 CN

Bắc triều 368-581 CN
Nam triều 420-589 CN

N. Đ.  Nhà Đường (N. Đ.) 618-690, 705-907
690-705 Wu Zhou

Chu Thiệu cộng hòa 841-828 TCN

Ê-xê-chia mở rộng đường hầm Siloam

Nước Đức Chúa Trời bắt đầu trị vì 1.000 năm (Khải Huyền 5:9, 10; 20:4, 6)

Đế quốc Khmer - thời kỳ Angkor804 – 1431 CN

Đế quốc Byzantine330-1453 CN

Đế quốc Ottoman 1299 – 1922

800 – 924 CN Đế quốc La Mã Thần thánh - sau năm 1512 Đế quốc La Mã Thần thánh của Quốc gia Đức 862 – 1806 CN

Đế quốc Mông Cổ 1206 – 1294

Nền văn minh Maya – thời kỳ cổ điển250-950
Nền văn minh Maya – thời kỳ hậu cổ điển950-1539

Đế quốc Inca1438 – 1533

Đế quốc Gupta 319 – 550 CN

Teotihuacan Thành phố lớn nhất châu Mỹ, xây dựng kim tự tháp c. 200 CN

Umayyad661 – 750
Nhà Abbas750 – 1258

Vương quốc Hồi giáo Mamluk1250 – 1517

Sê-sa Giu-lơ (Julius) 65 TCN -  44 TCN
Au-gút-tơ (Augustus) 27 TCN - 14 CN

Ti-be-rơ (Tiberius) 14-37 CN
Caligula 37-41 CN

Cơ-lo-đi-ô (Claudius) 41-54 CN
Nê-rô (Nero) 54-68 CN
Galba, Otho và Vitellius (Năm Tứ Hoàng) 68-69 CN

Vespasian 69-79 CN

Alexander Đại Đế (Đa-ni-ên 11:3) 337 TCN -  323 TCN

Cơn Đại Nạn (Mác 13:19; Đa-ni-ên 12:1; Ma-thi-ơ 24:21, 22)

Cơn Đại Nạn (Mác 13:19; Đa-ni-ên 12:1; Ma-thi-ơ 24:21, 22)

Tha-rê

Áp-ra-ham

Y-sác

Gia-cốp/
Y-sơ-ra-ên

Giô-sép

Sa-raHa-ga Cha-ran

Na-côRê-u-ma Minh-ca Lót Vợ của Lót

Con gái của Lót

Mô-áp (con gái lớn)
Bên-am-mi (Am-môn)

Bê-tu-ên

Rê-bê-ca La-ban

Lê-a Ra-chên Bi-la Xinh-ba

Ru-bên
Si-mê-ôn

Lê-vi
Giu-đa
Y-sa-ca

Xê-bu-lôn

Đi-na

Ê-sau/
Ê-đôm

Ích-ma-ên

(Ma-na-se
và Ép-ra-im)
Bên-gia-min

Đan
Nép-ta-li

Gát
A-se

Út-xơ, Bu-xơ, Kê-mu-ên,
Kê-sết, Ha-xô

Phin-đát, Dít-láp

Tê-ba
Ga-ham
Ta-hách
Ma-a-ca

Ma-ha-lát/
Bách-mát

Rê-u-ên

Na-hát
Xê-rách
Sam-ma
Mích-xa

A-đa

Ê-li-pha

Thê-man
Ô-ma

Xê-phô
Kê-na
Cô-rê

Ga-tham
A-ma-léc

Ô-hô-li-ba-ma

Giê-úc
Gia-lam

Cô-rê

Nê-ba-giốt
Kê-đa

Át-bê-ên
Mi-bô-sam

Mít-ma
Đu-ma
Mác-sa
Ha-đát
Thê-ma
Giê-thu

Na-phích
Kết-ma
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lament for Ur

1008

19081686

1812

1522
1957

1776

1903

1861

1837

1876

1928

1991

1903

1953

1879

2012

1945

1920

1609
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Dân số thế giới tính theo tỷ người trong 2000 năm quaBa-by-lôn
Đa-ni-ên 2:32, 36-38; 7:4
607 TCN Vua Nê-bu-cát-nết-xa
 hủy diệt Giê-ru-sa-lem

Mê-đi Ba Tư
Đa-ni-ên 2:32, 39; 7:5
539 TCN Chinh phục Ba-by-lôn
537 TCN Si-ru ban chiếu chỉ cho dân
 Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem

Hy Lạp
Đa-ni-ên 2:32, 39; 7:6
331 TCN A-léc-xan-đơ Đại đế
 chinh phục Ba Tư

La Mã
Đa-ni-ên 2:33, 40; 7:7
63 TCN Cai trị Y-sơ-ra-ên
70 CN Hủy diệt Giê-ru-sa-lem

Anh-Mỹ
Đa-ni-ên 2:33, 41-43
1914-1918 CN Trong Thế Chiến I,
 cường quốc Anh Mỹ
 được hình thành

Người
Quan xét
Tiên tri
Các vị vua
Thời gian
Sự kiện
Đồ vật
Các thành viên trong gia đình Tha-rê
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